Giá hạt tiêu hàng tuần của Ấn Độ
(Đơn vị tính: USD/tấn)
	
	Thu mua nội đia
	Xuất khẩu

	Tháng / tuần
năm 2009
	Tiêu đen
(Ex - Kochi)
	% so 
tuần trước
	Tiêu đen
(Kochi- ASTA)
	% so 
tuần trước

	Tháng 7/2009, Tuần 1
	2.501
	-1
	2.720
	0

	Tuần 2
	2.431
	-3
	2.621
	-4

	Tuần 3
	2.453
	1
	2.667
	2

	Tuần 4
	2.480
	1
	2.683
	2

	Tháng 8/2009, Tuần 1
	2.779
	12
	2.975
	11

	Tuần 2
	2.929
	5
	3.123
	5

	Tuần 3
	2.941
	0,4
	3.144
	0,7

	Tuần 4
	2.876
	-2
	3.067
	-2,5

	Tháng 9/2009, Tuần 1
	2.892
	0,5
	3.130
	2

	Tuần 2
	2.862
	-1
	3.080
	-2

	Tuần 3
	-
	-
	-
	-

	Tuần 4
	2.900
	1
	3.109
	1

	Tháng 10/2009, Tuần 1
	3.003
	-1
	3.129
	-1

	Tuần 2
	2.908
	-3
	3.126
	0

	Tuần 3
	2.908
	0
	3.126
	0

	Tuần 4
	2.925
	0,5
	3.135
	0,3

	Tháng 11/2009, Tuần 1
	3.020
	3
	3.232
	3

	Tuần 2
	2.925
	-1
	3.236
	0

	Tuần 3
	3.027
	1
	3.232
	0

	Tuần 4
	3.123
	1
	3.202
	0

	Tháng 12/2009, Tuần 1
	3.150
	1
	3.375
	5

	Tuần 2
	2.948
	-6
	3.157
	-6

	Tuần 3
	2.881
	-2
	3.103
	-2

	Tuần 4
	2.875
	-1
	3.146
	1

	Tháng 1/2010, Tuần 1
	2.870
	0
	3.106
	-1


